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Lời nói đầu

QCVN 30:2026/BCT do Tổ soạn thảo Thông tư ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm đồ uống có cồn biên
soạn, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến
công - Bộ Công Thương trình duyệt, Bộ Khoa học và Công
nghệ thấm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành kèm

theo Thông tư số 39/2026/TT-BCT ngày 30.. tháng 6 năm
2026.
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QUY CHUẢN KỸ THUẠT QUỐC GIA

ĐÓI VỚI SẢN PHÅM ĐÒ UÓNG CÓ CÒN

National technical regulation for alcoholic beverages

1. Phạm vi điều chỉnh

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm và các yêu
cầu quản lý sản phẩm đồ uống có cồn được đề cập tại Điều 3 Phần I của Quy chuẩn
kỹ thuật này.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh
doanh, nhập khẩu, xuất khẩu sản phẩm đồ uống có cồn (được đề cập tại Điều 3
Phần I của Quy chuẩn kỹ thuật này) trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân
khác có liên quan.

3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

Trong Quy chuẩn kỹ thuật này các từ ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu
như sau:

3.1. Cồn thực phẩm (ethyl alcohol of agricultural origin) là ethanol đạt yêu cầu
dùng trong thực phẩm, thu được bằng cách chưng cất từ dịch lên men có nguồn gốc
tinh bột và các loại đường.

3.2. Bia hơi (draft beer/draught beer) là đồ uống có cồn thu được từ quá trình
lên men hỗn hợp các nguyên liệu chủ yếu gồm: malt đại mạch, ngũ cốc, nấm men
bia, hoa houblon, nuước và được lọc trong.

3.3. Bia hộp, bia chai (canned beer, bottled beer) là đồ uống có cồn thu được từ

quá trình lên men hỗn hợp các nguyên liệu chủ yếu gồm: malt đại mạch, ngũ cốc,
nấm men bia, hoa houblon, nước; được xử lý và đóng hộp/đóng chai.

3.4. Rượu vang (wine) là đồ uống có cồn thu được từ quá trình lên men rượn
từng phần/hoàn toàn từ nho tươi (hoặc từ dịch ép nho), không qua chưng cất, có
nồng độ cồn thực tế tối thiều 8,5% tỉnh theo thể tích.

3.5. Rượu vang nỗ (sparkling wines) là rượu vang được tiếp tục xử lý trong
hoặc sau quá trình sản xuất. Sản phẩm có sủi bọt khi mở nắp chai do quá trình giải
phóng carbon dioxide (СО2).

3.6. Rượu vang cường hoá (fortified wine/liqueur wine) là đồ uống có cồn, độ
rượu không thấp hơn 15% và không lớn hơn 22% theo thể tích được thu nhận từ
việc thêm rượu mạnh (thường là rượu Brandy) vào rượu vang hoặc nước nho đang

lên men để làm tăng nồng độ cồn.

3.7. Rượu vang có hương thơm (aromatised wine) là đồ uống có cồn, độ rượu
không thấp hơn 14,5% và không lớn hơn 22% theo thể tích được thu nhận từ rượu

vang, rượu vang nỗ được thêm vào các loại hương liệu tự nhiên hoặc nhân tạo.

3.8. Rượu mạnh (spirit drinks) là đồ uống có cồn (không bao gồm đồ uống có
cồn không qua chưng cất), độ rượu không thấp hơn 15% tính theo thể tích. Sản
phẩm thu được từ một trong các quá trình sau:
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